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TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 16: 20/12/2021 đến 25/12/2021
Bộ môn: Sinh 7

ÔN TẬP ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG

 NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Ngành ruột khoang_Thủy tức

Thủy tức có cơ thể hình trụ, đối xứng tỏa tròn, di chuyển chậm chạp.

Thành cơ thể có 2 lớp tế bào, gồm nhiều loại tế bào có cấu tạo phân hóa. 

Thủy tức bắt mồi bằng các tua miệng(có nhiều tế bào gai)

Quá trình tiêu hóa thực hiện trong ruột túi.

Thủy tức sinh sản vừa vô tính vừa hữu tính. Chúng có khả năng tái sinh.

2. Đa dạng của ngành ruột khoang
Sứa:
Sứa có cấu tạo thích nghi với đời sống bơi lội. cơ thể hình dù, miệng ở dưới, di chuyển bằng cách co bóp dù

Hải quỳ:

Cơ thể hải quỳ hình trụ thích nghi với lối sống bám

Sống cộng sinh với tôm ở nhờ giúp di chuyển

San hô:

San hô cơ thể hình trụ, sống bám và có tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn

Sinh sản mọc chồi, con non không tách rời mẹ có khoang ruột thông với nhau

3. Vai trò ngành ruột khoang
Trong tự nhiên: Tạo vẻ đẹp thiên nhiên, có ý nghĩa sinh thái đối với biển. 

Đối với con người: Làm đồ trang trí, trang sức, là nguồn cung cấp vôi, làm thực phẩm có giá trị (sứa) , hóa thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất. 

Tác hại: Một số loài gây ngứa và độc như sứa, đảo ngầm san hô gây cản trở giao thông.
4. Ngành giun dẹp_Sán lá gan
Cấu tạo 
Cơ thể dẹp, có đối xứng  2 bên, mắt và lông bơi tiêu giảm, giác bám, cơ quan tiêu hóa và cơ quan sinh sản phát triển 

Vòng đời

 Sán lá gan đẻ nhiều trứng, trứng theo phân ra ngoài gặp nước nở (ấu trùng có lông bơi sẽ   sống kí sinh (ốc (ấu trùng có đuôi. Ấu trùng có đuôi rời khỏi ốc bám vào cây cỏ (rụng đuôi ( kết kén. Trâu, bò ăn cây cỏ có kén sán sẽ bị nhiễm sán.
5. Một số giun dẹp khác
Sán lá máu
Sán lá máu sống trong máu người.Ấu trùng xâm nhập vào da khi người tiếp xúc nhiều ở môi trường nước bị ô nhiễm

Sán bã trầu
Sán bã trầu sống trong ruột lợn, ấu trùng phát triển qua vật chủ trung gian là ốc  gạo, ốc mút. Cơ quan tiêu hóa và cơ quan sinh dục phát triển như sán lá gan
Sán dây
Cơ thể gồm hàng tram đốt sán, mỗi đốt đều mang một cơ quan sinh dục lưỡng tính

Sán dây sống ký sinh trong ruột non người và cơ bắp trâu, bò, lợn. 

6. Ngành giun tròn_Giun đũa 

Cấu tạo ngoài
Giun đũa sống kí sinh trong ruột non của người .

Con cái to dài, con đực nhỏ bé và đuôi cong.

Da có lớp cuticun bao bọc

Sinh sản

Giun đũa phân tính, tuyến sinh dục dạng ống phát triển .

Giun đũa cái dài và mập hơn giun đũa đực giúp tạo và chứa được lượng trúng lớn

Vòng đời

Trứng theo phân ra ngoài gặp ẩm ( ấu trùng trong trứng. Người ăn phải trứng ( ruột non ( máu ( gan, tim, phổi ( ruột non để kí sinh.
7. Một số giun tròn khác
Giun kim

Giun kim ký sinh ở ruột già người nhất là ở trẻ em. Giun cái đẻ trứng gây ngứa ngáy.Trứng giun qua tay và thức ăn truyền vào miệng

Giun móc câu

Giun móc câu ký sinh ở tá tràng làm người xanh xao.Ấu trùng xâm nhập qua da bàn chân khi tiếp xúc với môi trường đất có ấu trùng của giun móc câu (vùng mỏ, vùng trồng màu) sẽ dễ bị mắc bệnh.

Giun rễ lúa

Giun rễ lúa ký sinh ở rễ lúa làm cho thối rễ, lá úa vàng rồi chết.

* Biện pháp phòng tránh bệnh giun:
Giữ gìn vệ sinh cá nhân: rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh

Giữ gìn vệ sinh môi trường: tiêu diệt ruồi nhặng, không vứt rác bừa bãi

Đi giày, ủng khi tiếp xúc ở nơi đất bẩn

Giáo dục trẻ bỏ thói quen mút tay

Tẩy giun 2 lần/năm

8. Ngành giun đốt_Giun đất
Dinh dưỡng

Giun đất ăn vụn thực vật và mùn đất

Hô hấp qua da
Sinh sản

Giun đất lưỡng tính, khi sinh sản chúng ghép đôi, chập phần đầu vào nhau và trao đổi tinh dịch. Trứng thụ tinh phát triển trong kén để thành giun non.
9. Vai trò của giun đốt:
     Làm thức ăn cho người: rươi, bông thùa…

Làm thức ăn cho động vật khác: giun đất, giun đỏ…

Làm cho đất trồng xốp, thoáng khí: giun đất
10. Ngành thân mềm_Trai sông
Vỏ trai:
 Vỏ trai gồm 2 mảnh gắn với nhau nhờ bản lề . Dây chằng ở bản lề có tính đàn hồi điều chỉnh đóng mở vỏ .
 Vỏ trai có 3 lớp : ngoài: lớp sừng, giữa: lớp đá vôi,  trong: lớp xà cừ 

 Cơ thể trai :

Cơ thể trai có 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che chở bên ngoài .

Cấu tạo : 

+ Ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát nước 

+ Giữa: tấm mang .

+ Trong: thân trai .

Đầu trai tiêu giảm, chân trai hình lưỡi rìu.

11. Một số thân mềm khác
Một số đại diện: 
Ốc sên, mực, bạch tuột, nghêu, sò,… 
Một số tập tính ở thân mềm:
Ốc sên đào hố đẻ trứng để bảo vệ trứng

Mực dùng tua để bắt mồi và tự vệ bằng cách phun mực
12. Đặc điểm chung của thân mềm 

Đặc điểm chung:

Thân mềm, không phân đốt

Có vỏ đá vôi, có khoang áo
Hệ tiêu hóa phân hóa

Cơ quan di chuyển thường đơn giản

* Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển
     Vai trò:
Làm thức ăn cho người và động vật

Làm đồ trang trí, trang sức

Làm sạch môi trường nước

Có giá trị xuất khẩu

Có giá trị về mặt địa chất

Tuy nhiên còn một số có hại cho cây trồng và làm vật chủ trung gian truyền bệnh
13. Tôm sông

Cấu tạo ngoài:
Cơ thể tôm gồm 2 phần: đầu ngực và bụng

Vỏ cơ thể:

Kitin ngấm canxi ( cứng che chở và là chỗ bám cho cơ thể .

Có sắc tố ( màu sắc của môi trường 
Dinh dưỡng:
Tôm là động vật ăn tạp, hoạt động về đêm và có bản năng ôm trứng để bảo vệ
Sinh sản:

Tôm phân tính, trứng nở thành ấu trùng, lột xác nhiều lần mới cho tôm trưởng thành (vì vỏ tôm cứng cản trở sự phát triển của tôm)
14. Một số giáp xác khác
Giáp xác có số loài lớn, sống ở các môi trường khác nhau, có lối sống phong phú; tôm, cua, rận nước, chân kiếm,…

Vai trò thực tiễn:

Có lợi: Làm thức ăn cho cá , là nguồn cung cấp thực phẩm và xuất khẩu 

Có hại: Có hại cho giao thông thuỷ,  kí sinh gây chết cá, truyền bệnh giun sán

15. Nhện:
Cơ thể nhện gồm 2 phần: đầu ngực và bụng

Nhện có tập tính chăng lưới và bắt mồi sống

Nhện bắt mồi và tự vệ nhờ đôi kìm

Hoạt động vào ban đêm

16. Châu chấu 
Cấu tạo ngoài và di chuyển:

Cơ thể châu chấu gồm có 3 phần :

+ Đầu: râu , mắt kép và cơ quan miệng .

+ Ngực: 3 đôi chân và 2 đôi cánh .

+ Bụng: lỗ thở.
Di chuyển: 3 cách: bò, bay, nhảy.
Dinh dưỡng:

Châu chấu ăn thực vật (chồi non và lá cây…) thuộc loài phàm ăn nên rất có hại

Sinh sản và phát triển:
Châu chấu đẻ trứng trong đất, châu chấu non giống châu chấu trưởng thành, chưa đủ cánh phát triển thuộc kiểu biến thái không hoàn toàn và qua nhiều lần lột xác ( châu chấu trưởng thành

B. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG
Câu 1: Trong sinh sản mọc chồi san hô có điểm gì khác so với thủy tức 

 Con non tách rời  mẹ sống độc lập 

 San hô không sinh sản

 Con non không tách rời mẹ có khoang ruột thông với nhau

 Sinh sản bằng cách tiếp hợp

Câu 2: Để thích nghi với lối sống ký sinh sán lá gan có cấu tạo 
 Miệng nằm ở mặt bụng.

 Mắt và lông bơi tiêu giảm.

 Cơ dọc, cơ vòng và cơ lưng bụng kém phát triển.

 Có cơ quan sinh dục đơn tính

Câu 3: Giun đũa xâm nhập vào cơ thể người qua con đường?

 Tiêu hóa

 Hô hấp

 Máu

 Mẹ truyền sang con

Câu 4: Thức ăn của giun đất là gì?

 Động vật nhỏ trong đất.

 Chất dinh dưỡng trong ruột của vật chủ.

 Vụn thực vật và mùn đất.

 Rễ cây.

Câu 5: Bọ ngựa có lối sống và tập tính?
 Ăn gỗ, tập tính đục ruỗng gỗ

 Kí sinh, hút máu người và động vật

 Ăn thịt, dùng đôi càng trước để bắt mồi

 Ăn thực vật, tập tính ngụy trang
Chủ đề  6: NGÀNH  ĐỘNG  VẬT CÓ XƯƠNG  SỐNG – LỚP CÁ
Bài 31: CÁ CHÉP

NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI
I. ĐỜI SỐNG
1. Đời sống
+ Ưa vực nước lặng, sống ở sống ở nước ngọt (ao, hồ, sông, suối)
+ Ăn tạp: động vật (giun, ốc, ấu trùng ...) và thực vật thủy sinh
+ Là động vật biến nhiệt: nhiệt độ không ổn định, phụ thuộc vào nhiệt độ của môi trường nước.
2. Sinh sản
+ Đẻ trứng nhiều, số lượng lớn 15 – 20 vạn trứng vào các cây thủy sinh
+ Thụ tinh ngoài: cá chép đực bơi theo tưới tinh dịch chứa tinh trùng thụ tinh cho trứng.
+ Trứng thụ tinh phát triển thành phôi
II. CẤU TẠO NGOÀI
1. Cấu tạo ngoài
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Đặc điểm cấu tạo ngoài của cá thích nghi với đời sống bơi lội:
- Thân cá chép thon dài, đầu thuôn nhọn gắn chặt với thân → giảm sức cản của nước.
- Mắt không có mi, màng mắt cá tiếp xúc với môi trường nước → màng mắt không bị khô.
- Vây cá có da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy → giảm sự ma sát giữa da cá với môi trường nước.
- Sự sắp xếp vảy cá trên thân khớp với nhau như ngói lợp → giúp cá cử động theo chiều ngang.
- Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với thân → có vai trò như bơi chèo.
2. Chức năng của vây cá
- Vây đuôi: đẩy nước làm cá tiến lên.
- Vây ngực và vây bụng: giữ thăng bằng và giúp cá bơi lên – xuống, rẽ phải – trái, bơi đứng, dừng lại.
- Vây lưng và vây hậu môn: giúp giữ thăng bằng theo chiều dọc.
B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

	Bài 31: CÁ CHÉP
I. Đời sống cá chép

- Môi trường sống:  ở nước ngọt nơi nước lặng.

- Ăn tạp, là động vật biến nhiệt.

- Đẻ trứng, thụ tinh ngoài. Trứng thụ tinh( phôi

II. Cấu tạo ngoài

1. Cấu tạo ngoài

- Thân hình thoi gắn liền với đầu.

- Da tiết chất nhờn.

- Vảy xếp như ngói lợp.

- Mắt không mí.

2. Chức năng của vây cá

Vây cá có hình dáng như bơi chèo giữ chức năng di chuyển trong bơi lội và điều chỉnh sự thăng bằng


C. CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DỤNG

Câu 1: Đặc điểm nào giúp ta phân biệt động vật không xương sống và động vật có xương sống

A. Môi trường sống

B. Có xương sống hay không

C. Lối sống

D. Cách bắt mồi

Câu 2: Cá chép sống trong môi trường

A. Trên cạn

B. Nước lợ

C. Nước ngọt

D. Nước mặn

Câu 3: Thức ăn của cá chép là

A. Thực vật thủy sinh

B. Giun, ốc

C. Ấu trùng côn trùng

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Cá chép đẻ bao nhiêu trứng

A. 1500 – 2000 trứng

B. 3 – 5 vạn trứng

C. 5 – 10 vạn

D. 15 – 20 vạn

Câu 5: Thụ tinh ngoài là

A. Là hiện tượng đẻ trứng ở môi trường nước

B. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên ngoài cơ thể

C. Là hiện tượng thụ tinh xảy ra bên trong cơ thể

D. Là hiện tượng con đực bơi theo sau con cái

DẶN DÒ
- Học sinh đọc thông tin tìm hiểu bài và nội dung ôn tập để kiểm tra cuối kì 1

- Học sinh viết bài thuộc phần NỘI DUNG VIẾT BÀI vào tập. 

- Học sinh làm bài tập phần CÂU HỎI ÔN TẬP, VẬN DUNG trên trang K12ONLINE, hạn chót 17g00 thứ bảy ngày 25/12/2021. 
